




Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  MỨC PHÍ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

1 

Cấp thay đổi phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn trong 

chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Y tế 

 

1.003773.H42 

- 30 ngày làm 

việc  đối với 

trường hợp 

không phải xác 

minh, kể từ 

ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ;  

- 180 ngày đối 

với trường hợp 

cần xác minh 

người được đào 

tạo ở nước ngoài 

hoặc có chứng 

chỉ hành nghề do 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 430.000 Đồng 

(Phí thẩm định) 
X 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

X  



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

nước ngoài cấp nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

2 

Cấp bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn trong 

Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Y tế 

  

1.003748.H42 

- Thời hạn 30 

ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ;  

-180 ngày đối 

với trường hợp 

cần xác minh 

người được đào 

tạo ở nước 

ngoài hoặc có 

chứng chỉ hành 

nghề do nước 

ngoài cấp 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 430.000 Đồng 

(Phí thẩm định) 
X 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

X  



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 

3 

Cấp lần đầu chứng 

chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế  

 

1.003709.H42 

30 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 430.000 Đồng 

(Phí thẩm định) 
X 

 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

X  



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

4 

Cấp điều chỉnh 

chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

trường hợp đề nghị 

thay đổi họ và tên, 

ngày tháng năm 

sinh 

 

1.003787.H42 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 430.000 Đồng 

(Phí thẩm định) 
X 

 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

 

X  



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

5  

Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt 

Nam bị thu hồi 

Chứng chỉ hành 

nghề theo quy định 

tại các Điểm c, d, 

đ, e và g Khoản 1 

Điều 29 Luật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

1.003824.H42 

 

- Thời hạn 30 

ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- 180 ngày đối 

với trường hợp 

cần xác minh 

người được đào 

tạo ở nước 

ngoài hoặc có 

chứng chỉ hành 

nghề do nước 

ngoài cấp 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 430.000 Đồng 

(Phí thẩm định) 
X 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

 

 

X  



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

6 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi 

địa điểm thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Y tế (Phòng khám 

chuyển khoa y học 

cổ truyền) 

 

1.003644.H42 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 3.100.000 

Đồng (Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền) 

X 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

 

 

 X 



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

7 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với 

Phòng khám 

chuyên khoa thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Y tế (Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền) 

 

1.003803.H42 

 

Trong thời hạn 

45 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 3.100.000 

Đồng (Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền) 

X 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

 

 

 X 



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

8 

Điều chỉnh giấy 

phép hoạt động đối 

với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khi thay đổi quy 

mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

 

1.003547.H42 

Trong thời hạn 

45 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình địa 

chỉ: Đường 

Nguyễn Bặc, 

phường Ninh 

Khánh, thành 

phố Ninh Bình 

Phí : 3.100.000 

Đồng (Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền) 

 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009.  

- Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

 

 

 X 



T

T 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần  

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng  10 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Bình) 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định bãi 

bỏ thủ tục hành chính 

 

Ghi chú 

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

1 1.003773.H42 

Cấp thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong 

chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế 

 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch   UBND tỉnh Ninh Bình. 

2 1.003748.H42 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong 

Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 



3 
 

1.003709.H42 

Cấp lần đầu chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt Nam 

thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế  

 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 

4 
 

1.003787.H42 

Cấp điều chỉnh chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh trong trường hợp đề 

nghị thay đổi họ và tên, ngày 

tháng năm sinh 

 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 

5 

 

1.003824.H42 

 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam bị thu 

hồi Chứng chỉ hành nghề 

theo quy định tại các Điểm 

c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 

29 Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 



6 
 

1.003644.H42 

Cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi địa điểm 

thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế (Phòng khám chuyển khoa 

y học cổ truyền) 

 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 

7 

 

1.003803.H42 

 

Cấp giấy phép hoạt động đối 

với Phòng khám chuyên 

khoa thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế (Phòng khám 

chuyên khoa y học cổ 

truyền) 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 
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1.003547.H42 

Điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 

quy mô giường bệnh hoặc cơ 

cấu tổ chức hoặc phạm vi 

hoạt động chuyên môn thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 32/QĐ- 

UBND ngày 06/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 

 

 

 




